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	KỲ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: VẬT LÍ 10

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)


Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Biểu thức đúng của định luật III Niu-tơn là
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Câu 2: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì:

A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.

B. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.

C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.

D. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương.
Câu 3: Tác dụng một lực F1 = 1N làm vật dịch chuyển từ trạng thái nghỉ được một quãng đường s và đạt tốc độ v1. Nếu tác dụng một lực F2 =4N làm vật dịch chuyển từ trạng thái nghỉ được một quãng đường s và đạt tốc độ v2. Nếu tác dụng một lực 
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 làm vật dịch chuyển từ trạng thái nghỉ được một quãng đường s thì đạt tốc độ bằng 
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. Giá trị của F bằng

A. 10N.
B. 4N.
C. 16N.
D. 9N.
Câu 4: Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi, khối lượng tăng gấp đôi thì:

A. động năng tăng gấp đôi.
B. động năng tăng gấp 8.

C. động năng tăng gấp 4.
D. Động năng tăng  gấp 6.
Câu 5: Một vật rơi tự do từ độ cao h = 80 m. Lấy g=10m/s2. Quãng đường vật chỉ rơi trong giây thứ 3 kể từ lúc bắt đầu rơi và thời gian vật rơi trong 2m cuối cùng của chuyển động là

A. 45m và 0,025 s.
B. 25m và 0,05 s.

C. 45m và 0,45 s
D. 25m và 0,025 s.
Câu 6: Một vật có khối lượng m = 4kg đang ở trạng thái nghỉ được truyền một lực F = 8N. Quãng đường vật đi được trong thời gian 5s bằng


A. 30 m.
B. 15 m.
C. 10 m.
D. 25 m.

Câu 7: Vật nào được xem là rơi tự do?

A. Viên đạn đang bay trên không trung.


B. Quả táo rơi từ trên cây xuống.

C. Máy bay đang bay gặp tai nạn và rơi xuống.

D. Phi công đang nhảy dù (đã bật dù).
Câu 8: Quả bóng khối lượng 200g bay với vận tốc 72km/h đến đập vào tường và bật trở lại với độ lớn vận tốc không đổi. Biết va chạm của bóng với tường theo định luật phản xạ gương, và bóng đến đập vào tường dưới góc tới 30°. Thời gian va chạm là 0,05s. Tính lực do tường tác dụng lên bóng có giá trị bằng bao nhiêu?.

A. 128,6 N
B. 138,6 N
C. 145,6 N
D. 118,6 N

Câu 9: Một thanh chắn đường dài 7. 8m có khối lượng 210kg, có trọng tâm ở cách đầu bên trái 1.2m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1.5m. Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải một lực bao nhiêu để giữ cho thanh nằm ngang. Lấy g = 10m/s2.

A. 500N
B. 400N
C. 1000N
D. 100N
Câu 10: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng cùng chiều dòng nước với vận tốc 9 km/h đối với dòng nước, nước chảy với vận tốc 2 km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền đối với bờ là

A. 5 km/h.
B. 11 km/h.
C. 9 km/h.
D. 7 km/h.

Câu 11: Muốn cất cánh rời khỏi mặt đất, một máy bay trọng lượng 
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 Cho biết trước khi cất cánh, máy bay chuyển động nhanh dần đều trên đoạn đường băng dài 
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 và có hệ số ma sát là 
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. Công suất tối thiểu của động cơ máy bay để đảm bảo cho máy bay có thể cất cánh rời khỏi mặt đất gần giá trị nào nhất sau đây?
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Câu 12: Từ độ cao h = 80 m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném ngang với vận tốc đầu  v0 = 20 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Tính từ lúc ném vật, sau khoảng bao lâu thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật hợp với nhau góc α = 600 ?

A. 1,15 s.
B. 3,46 s.
C. 1,73 s.
D. 0,58 s.
Câu 13: Một chất điểm chuyển động thẳng chậm dần đều. Biết quãng đường chất điểm đi được trong 2 s đầu dài hơn quãng đường chất điểm đi được trong 2 s cuối là 144 m và tổng quãng đường đi được trong hai khoảng thời gian đó là 160 m. Thời gian chuyển động cho đến khi dừng lại là


A. 16 s.
B. 18 s.
C. 20 s.
D. 12 s.

Câu 14: Hai vật được nối với nhau bằng một sợi dây lí tưởng vắt qua ròng rọc lý tưởng như hình vẽ. Vật treo m2 nặng gấp đôi vật m​1 trên mặt bàn rất rộng nằm ngang nhẵn. Tại thời điểm ban đầu dây nối m1 hợp với phương ngang một góc 
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. Sau khi buông tay các vật bắt đầu chuyển động. Lấy g = 10 m/s2. Tại thời điểm m1 bắt đầu rời khỏi mặt bàn thì 
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, độ lớn gia tốc của m1 là a1 và độ lớn gia tốc của m​2​ là a2. Giá trị của (a1 – a2) gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 7 m/s2.
B. 13 m/s2.
C. 0,1 m/s2.
D. 12 m/s2.
Câu 15: Một ôtô chuyển động thẳng đều theo phương ngang với vận tốc là 10
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km/h dưới trời mưa, hạt mưa rơi đều theo phương đứng với vận tốc là 10km/h. Vệt nước mưa in trên tấm kính nghiêng với phương đứng góc là


A. 60o
B. 45o
C. 30o
D. 50o
Câu 16: Con tàu trong hình vẽ đang chuyển động theo một hướng xác định với vận tốc không đổi. Xác định lực đẩy 
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A. >50 kN
B. 1000 kN.
C. >1000 kN.
D. 50 kN.
Câu 17: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì bắt đầu tăng ga (tăng tốc), chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s ô tô đạt được vận tốc 14 m/s. Sau 50 s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ô tô lần lượt là

A. 0,1 m/s2 và 28 m/s.
B. 0,2 m/s2 và 20 m/s.

C. 0,4 m/s2 và 38 m/s.
D. 0,2 m/s2 và 18 m/s.
Câu 18: Một vật có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây sai?


A. Trọng lực có độ lớn được xác định bới biểu thức P = mg.


B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.


C. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.


D. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Câu 19: Hòn bi I có khối lượng lớn gấp đôi hòn bi II. Cùng một lúc từ độ cao h, bi I được thả rơi còn bi II được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng?


A. I chạm đất trước.
B. I chạm đất sau.


C. Chưa đủ thông tin để trả lời.
D. Cả hai chạm đất cùng một lúc.

Câu 20: Hệ số ma sát trượt hầu như không phụ thuộc vào

A. chất liệu làm vật.
B. mặt tiếp xúc khô hoặc ướt.

C. tính chất mặt tiếp xúc.
D. diện tích mặt tiếp xúc.
Câu 21: Đặt mặt lồi của một bán cầu khối lượng M = 1kg, bán kính R trên một mặt phẳng ngang. Tại mép của bán cầu đặt một vật nhỏ khối lượng m = 100g làm cho mặt phẳng bán cầu nghiêng một góc 
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 so với mặt phẳng ngang. Trọng tâm bán cầu nằm trên bán kính vuông góc với mặt bán cầu và cách tâm bán cầu một đoạn bằng 3/8 bán kính. Tính góc lệch 
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A. 13,10.
B. 200.
C. 110.
D. 14,90.
Câu 22: Một ngẫu lực có độ lớn 5N, giá hai lực cách nhau 10cm. Momen của ngẫu lực bằng


A. 2,5 Nm.
B. 5,0 Nm.
C. 1,0 Nm.
D. 0,5 Nm.

Câu 23: Phương trình nào dưới đây là phương trình vận tốc của một chuyển động nhanh dần đều
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Câu 24: Trên một tấm ván đủ dài, khối lượng M = 450g, đặt một vật nhỏ khối lượng m = 300g. Ban đầu M đang đứng yên trên một mặt ngang nhẵn, truyền cho vật m một vận tốc ban đầu v0 = 3m/s theo phương ngang (hình vẽ). Biết m trượt trên M với hệ số ma sát µ = 0,2. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy  g = 10m/s2. Xác định quãng đường m trượt được trên M?
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A. 1,35m.
B. 1,45m.
C. 1,2m.
D. 1,5m.
Câu 25: Theo định luật I Newton, thì phương án nào sai.


A. nếu không có lực tác dụng thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.


B. một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu hợp lực tác dụng bằng không.


C. nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.


D. một vật sẽ đứng yên nếu không có lực nào tác dụng và sẽ chuyển động thẳng đều nếu hợp lực tác dụng bằng không.

Câu 26: Một vật ở chân mặt phẳng nghiêng dài 30 m, góc nghiêng 
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. Truyền cho vật một vận tốc ban đầu v0 = 10 m/s hướng lên mặt phẳng nghiêng. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3. Quãng đường mà vật đi được sau 2 s là


A. 6,67 m
B. 5m
C. 7,18 m
D. 26,67 m.

Câu 27: Trên xe máy hoặc ô tô, đồng hồ tốc kế có tác dụng gì?


A. Chỉ tốc độ trung bình của người lái xe.


B. Chỉ vận tốc tức thời của xe đang chạy


C. Chỉ vận tốc trung bình của xe đang chạy.


D. Chỉ tốc độ tức thời của xe đang chạy.

Câu 28: Chọn đáp án đúng.  Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho

A. tác dụng làm quay của lực.
B. tác dụng kéo của lực.

C. tác dụng giãn của lực.
D. tác dụng nén của lực.
Câu 29: Một người đứng quan sát một đoàn tàu đang chuyển động chậm dần đều vào ga. Chiều dài mỗi toa tàu là l,  bỏ qua chiều dài đoạn nối giữa hai toa. Toa thứ nhất qua mặt anh ta trong 20 s. Toa thứ hai qua mặt anh ta trong 25 s. Hỏi toa thứ ba vượt qua mặt anh ta trong bao lâu ?


A. 38,7 s
B. 41,2 s
C. 30 s
D. 35,8 s

Câu 30: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

A. J.s.
B. W.
C. HP.
D. N.m/s.
Câu 31: Một khối gỗ có trọng lượng là P = 50 N được đẩy trượt đều lên trên một mặt phẳng nghiêng nhẵn với góc nghiêng 250 so với phương ngang. Biết khối gỗ di chuyển được một đoạn 1 m trên mặt phẳng nghiêng. Công mà người đẩy thực hiện trên khối gỗ nếu lực tác dụng song song với mặt phẳng ngang là:

A. 21,22 J
B. 103,53J
C. 23,32 J
D. 107,35J
Câu 32: Một vật đi trên quỹ đạo giống hình. Độ dịch chuyển và quãng đường vật đi được
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A. 
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C. 
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Câu 33: Hai chất điểm A và B chuyển động theo hai phương vuông góc nhau. Ban đầu A cách O một khoảng 40m, chuyển động đều về phía O với vận tốc v1 = 4m/s. Cùng lúc đó B cách O một khoảng 10m, chuyển động đều ra xa O với vận tốc v2 = 3m/s. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai chất điểm trong quá trình chuyển động ?
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A. 26 m
B. 102,4 m
C. 41,2 m
D. 32 m

Câu 34: Một vật nhỏ được truyền cho vận tốc ban đầu bằng v0 = 4 m/s để trượt lên trên mặt phẳng nghiêng góc α = 300 so với phương ngang, v0 hướng dọc theo mặt phẳng nghiêng. Khi vật đi lên đến điểm cao nhất vật trượt trở lại. Hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt phẳng nghiêng là μ. Cho g=10m/s2. Biết thời gian đi xuống bằng 1,2 lần thời gian đi lên. độ cao cực đại h mà vật đi lên được là
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A. 0,68 m.
B. 0,34 m.
C. 1,36 m.
D. 0,136 m.
Câu 35: Một Hai ô tô đồng thời xuất phát từ A và B chuyển động ngược chiều nhau. Ô tô thứ nhất chạy với gia tốc không đổi trên 1/3 quãng đường AB, 1/3 quãng đường tiếp theo chuyển động đều và 1/3 quãng đường còn lại chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn bằng gia tốc trên 1/3 quãng đường đầu tiên. Trong khi đó ô tô thứ hai chuyển động nhanh dần đều trong 1/3 thời gian đi từ B tới A, 1/3 thời gian chuyển động đều, và 1/3 thời gian chậm dần đều và dừng lại ở A Vận tốc chuyển động đều của hai xe là như nhau và bằng 70km/h. Tìm khoảng cách AB, biết rằng thời gian chạy của xe thứ nhất dài hơn xe thứ hai 2 phút.


A. 84km.
B. 14km.
C. 21km.
D. 3,5km.
Câu 36: Cho một vật có khối lượng 10kg đặt trên một sàn nhà. Một người tác dụng một lực là 30N kéo vật theo phương ngang, hệ số ma sát giữa vật và sàn nhà là 
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A. 3 m/s2.
B. 2 m/s2.
C. 4 m/s2.
D. 1m/s2.
Câu 37: Ba lực có cùng độ lớn bằng 10N trong đó F1 và F2 hợp với nhau góc 60°. Lực F3 vuông góc mặt phẳng chứa F1, F2. Hợp lực của ba lực này có độ lớn.


A. 15 N.
B. 20 N.
C. 25 N.
D. 30 N.

Câu 38: Từ một đỉnh tháp cao 400m so với đất, một người thả rơi một vật xuống dưới. ở cùng thời điểm đó, từ mặt đất một vật khác được ném thẳng đứng lên trên với tốc độ 50m/s cùng đường chuyển động với vật ném xuống. Lấy 
[image: image40.wmf]2
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gms

=

, bỏ qua sức cản của không khí. Hai vật sẽ gặp nhau ở vị trí cách mặt đất

A. 320m.
B. 240m.
C. 80m.
D. 100m.
Câu 39: Một viên đạn khối lượng m= 100 g đang bay ngang với vận tốc 25 m/s thì xuyên vào một tấm ván mỏng dày 5 cm theo phương vuông góc với tấm ván. Ngay sau khi ra khỏi tấm ván vận tốc của viên đạn bằng 15 m/s. Độ lớn của lực cản trung bình tấm ván tác dụng lên viên đạn bằng


A. 200 N.
B. 650 N.
C. 400 N.
D. 900 N.

Câu 40: Vật m = 1kg trep trên trần và tường bằng các dây AB, AC như hình vẽ. Biết α=300 và ( ( 1200. Lấy g=10m/s2. Tỉ số lực căng của dây OA và lực căng của dây OB bằng

[image: image41.png]o
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A. 0,5.
B. 
[image: image42.wmf]3

.
C. 2.
D. 1.
Câu 41: đi bộ từ nhà đến trường 2 km, do quên tập tài liệu nên quay về nhà lấy. Hỏi độ dịch chuyển của bạn A là bao nhiêu?


A. 2 km
B. Đáp án khác
C. 0 km
D. 4 km

Câu 42: Hai vật được ném đồng thời từ cùng một vị trí tại mặt đất, với cùng tốc độ ban đầu 
[image: image43.wmf]0

v.

 Vật thứ nhất được ném lên nghiêng một góc 
[image: image44.wmf]a

 so với phương ngang, vật thứ hai được ném lên theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy 
[image: image45.wmf]2

.

g10m/s

=

Hỏi góc 
[image: image46.wmf]a

 bằng bao nhiêu để khoảng cách giữa hai vật là cực đại? Xem rằng khi rơi xuống đất vận tốc vật lập tức triệt tiêu.

A. 41,80.
B. 450.
C. 52,50.
D. 600.
Câu 43: Ba lực đồng phẳng, đồng quy tác dụng lên một vật rắn nằm cân bằng có độ lớn lần lượt là 12 N, 16 N và 20 N. Nếu lực 16 N không tác dụng vào vật nữa, thì hợp lực tác dụng lên nó là


A. 12 N.
B. 15 N.
C. 16 N.
D. 20 N.

Câu 44: Con lắc đơn gồm quả cân nặng 500g treo vào sợi dây nhẹ không giãn dài 30cm. Kéo vật để dây lệch góc 450 với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ. Bỏ qua sức cản không khí và lấy g=10m/s2. Tốc độ của vật đi qua vị trí mà dây treo lệch góc 300 với phương thẳng đứng lần lượt là

A. 0,98m/s
B. 3,07m/s
C. 1,25m/s
D. 1,33m/s
Câu 45: Một vật có khối lượng 100g được ném thẳng đúng lên cao với vận tốc 8m/s từ độ cao 4m so với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Tìm độ cao cực đại mà bi đạt được?

A. 7,2m
B. 3,6m
C. 2,8m
D. 3,2m
Câu 46: Một vật hình trụ bằng kim loại có khối lượng m = 100kg, bán kính tiết diện R = 10cm. Buộc vào hình trụ một sợi dây ngang có phương đi qua trục hình trụ để kéo hình trụ lên bậc thang cao h = 5cm. Tìm độ lớn tối thiểu của lực 
[image: image47.wmf]F

r

 cần dùng để kéo dây. Lấy g = 10m/s2

[image: image48.png](e






A. 2000 N
B. 1000 N.
C. 
[image: image49.wmf]10002

.
D. 
[image: image50.wmf]10003

.

Câu 47: Một vật chuyển động đều với quãng đường vật đi được có sai số tỉ đối là 
[image: image51.wmf]7%

và thời gian chuyển động có sai số tỉ đối là 
[image: image52.wmf]2%

. Phép đo vận tốc có sai số tỉ đối bằng

A. 
[image: image53.wmf]5%

.
B. 
[image: image54.wmf]6%

.
C. 
[image: image55.wmf]3%

.
D. 
[image: image56.wmf]9%

.
Câu 48: Một vật chịu tác dụng của lần lượt ba lực khác nhau F1>F2>F3 và cùng đi được quãng đường trên phương AB như hình vẽ. Có thể kết luận gì về quan hệ giữa các công của các lực này:

[image: image57.png]




A. A1=A2=A3

B. A1>A2>A3

C. còn phụ thuộc vào vật di chuyển đều hay không.


D. A1<A2<A3
Câu 49: Hình dưới mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của hai xe
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Vận tốc của xe 2 bằng vận tốc xe 1 trong khoảng thời gian


A. Từ 1h đến 2h
B. Từ 2h đến 3h
C. từ 0 đến 1h
D. Từ 1h đến 3h

Câu 50: Một vật có khối lượng m = 1 kg có thể trượt trên mặt phẳng nghiêng góc 
[image: image59.wmf]a

 = 300 so với mặt ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 
[image: image60.wmf]m

  = 0,2. Lực [image: image61.wmf]F

r

 tác dụng vào vật có phương nằm ngang (hình vẽ). Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn của F để vật chuyển động thẳng đều lên trên gần đúng là

[image: image62.png]




A. 12,6 N.
B. 9,6 N.
C. 8,8 N.
D. 15,0 N.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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